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                                                Mã phiếu1  

 

ĐỀ ÁN…. 

 
PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH 

 

Q1-1. Họ và tên chủ hộ: 
…………………………………………………………………………………………… 

Q1-2. Địa chỉ: 

Số nhà: ……………………………………….. Tên đường: ……………………………………….      

Phường (xã): ………………………………… Quận (huyện): …………………………………… 

Q1-3. Địa chỉ đăng ký trên thuộc loại nào? 

1. Thường trú                                  2. Tạm trú                                3. Khác          

                                                                                                                          

 

Q1-4. Số thành viên trong gia đình:……………………… 

Trong đó:  

Nhóm Độ tuổi Số người 

1 <10 tuổi  

2 10÷18 tuổi  

3 18÷30 tuổi  

4 30÷50 tuổi  

5 50÷60 tuổi  

6 >60 tuổi  

Q1-5. Tổng thu nhập các thành viên trong gia đình: ……………………… (triệu đồng) 

Trong đó:  

Nhóm Thu nhập Số người 

1 Không có thu nhập  

(Còn đi học, nội trợ, thất nghiệp,…) 

 

2 < 5 triệu  

3 5 - 10 triệu   

4 10 - 20 triệu  

5 20 - 50 triệu  

6 > 50 triệu  

                                                 
1 Các phần in nghiêng đậm dùng để mã hóa, không cần điền 
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Q1-6. Số lượng phương tiện thuộc sở hữu của hộ gia đình 

STT 
Loại phương 

tiện 
Q1-6a Biển số xe 

Q1-6b Loại nhiên liệu phương tiện 
sử dụng 

Q1-6c Tuổi đời 
phương tiện 

(năm) 

Xăng, dầu Điện Hybrid  

I Xe máy   
  

 

- Xe máy 1   
  

 

- Xe máy 2   
  

 

- Xe máy 3   
  

 

- Xe máy 4   
  

 

II 
Xe gắn máy 
(dưới 50cc) 

  
  

 

- Xe máy 1   
  

 

- Xe máy 2   
  

 

- Xe máy 3   
  

 

- Xe máy 4   
  

 

III Ô tô    
  

 

- Ô tô 1   
  

 

- Ô tô 2   
  

 

- Ô tô 3   
  

 

- Ô tô 4   
  

 

IV Ô tô tải    
  

 

- Ô tô tải 1   
  

 

- Ô tô tải 2   
  

 

- Ô tô tải 3   
  

 

- Ô tô tải 4   
  

 

V Xe khách   
  

 

- Xe khách 1   
  

 

- Xe khách 2   
  

 

- Xe khách 3   
  

 

VI Xe khác   
  

 

- …..   
  

 

 

Hà Nội, ngày.........tháng..........năm 2025 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 


